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BÀI 11.  Câu 1. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là?
………………………………………GCTS &GCCN (GCTS & GCVS)
Câu 2. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX, ai trở thành lãnh tụ của phong trào công nhân quốc tế?
…………………………………………CÁC MÁC & ĂNG GHEN………………
Câu 3. Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai là những tổ chức hoạt động góp phần quan trọng trong sự phát triển của giai cấp nào ?
…………………………………………GCCN
Câu 4. Ngày quốc tế lao động được chính thức tính từ thời gian nào?
……………………………………………1/5/1889……………………………………
BÀI 12.  Câu 5. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là
MÂU THUẪN GIỮA CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ THUỘC ĐỊA
Câu 6. Nguyên nhân châm ngòi cho sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)là
THÁI TỬ ÁO HUNG BỊ ÁM SÁT
Câu 7. Chiến tranh thế giới nhất mang tính chất
………………………………………………… … …PHI NGHĨA………………………………………
Câu 8. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra giữa các phe
………………………………………… …………………………………………………………………
Câu 9. Phe nào giành chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
……………………………………………   HIỆP ƯỚC ………………………………………………………………
Câu 10. Sau Cách mạng Tháng Hai Nga năm 1917, tình hình chính trị ở Nga tồn tại đặc điểm nào?
HAI CHÍNH QUYỀN // TỒN TẠI:??????????????????????
Câu 11. Người lãnh đạo trực tiếp Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là ai?
…………………………………………… ……………………………………………………………
Câu 12. Những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
……………………………SGK TRANG 55…………………………………………………………………………………………
 Câu 13. Người cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BÀI 13.  Câu 14. Trong lĩnh vực Vật lí, nhà bác học nào sau đây là người tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 15. Ai là tác giả của thuyết tiến hóa thông qua con đường chọn lọc tự nhiên?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 16. Thành tựu kĩ thuật tiêu biểu trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy đầu  thế kỉ XIX là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 17. Nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Nga thế kỉ XIX với tác phẩm nổi tiếng "Chiến tranh và hòa bình" là ai?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 18. Người được mệnh danh là "Thần đồng âm nhạc" với những bản giao hưởng bất hủ ở thế kỉ XVIII là ai?
……………………………… …………………………………………………………………………………………
Câu 20. Tại sao thế kỉ XIX được gọi là "Thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước"?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 21. Nội dung chủ đạo của các tác phẩm văn học hiện thực ở thế kỉ XIX là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 22. Học thuyết của Sác-lơ Đác-uyn đã giáng một đòn mạnh vào quan điểm nào sau đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 23. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của M. Lô-mô-nô-xốp là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BÀI 14,15  Câu 24. Sự kiện mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc là
…………………………………………………………… ………………………………
Câu 25. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 26. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống trị ở Ấn Độ?
…………………………………………………ANH………………………………………………………
Câu 27. những chính sách chính trị nổi bật của thực dân Anh khi cai trị Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX là gì?
……………………………………………… …………………………………………………………
Câu 28. Mâu thuẫn xã hội chủ yếu ở Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 29. Trong nửa sau thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây.
…………………………………………………………… …………………………………………………………
Câu 30.  Vào cuối thế kỉ XIX, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trở thành thuộc địa của nước nào.
…………………………………………………… ………………………………………………………………                           
Câu 31. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào hoàn thành việc xâm chiếm In-đô-nê-xi-a.
…………………………………………………… ………HÀ LAN………………………………………………
Câu 32. Cuối thế kỉ XIX, đế quốc nào gạt bỏ ảnh hưởng của Tây Ban Nha và biến Philippin thành thuộc địa?
………………………………………………………………… MỸ……………………………………………………………
Câu 33. Năm 1885, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở Miến Điện.
………………………………………………………………ANH……………………………………………………………
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau đây:
Đến cuối thế kỉ XIX, các nước phương Tây đã cơ bản hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống trị của mình ở châu Á (trừ Nhật Bản và Xiêm). Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược, trở thành nước thuộc địa. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược, xâu xé, trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Ở khu vực Đông Nam Á, phần lớn các nước đều trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.                                                                 
 a. Đến cuối thế kỉ XVIII, hầu hết các nước châu Á đã trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
 b. Xiêm là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á giữ được độc lập tương đối. 
 c. Ấn Độ trở thành “miếng bánh béo bở” bị các nước đế quốc xâu xé.
 d. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hầu hết các nước châu Á bị các nước phương tây xâm lược là do chế độ phong kiến suy yếu.
Câu 2: Đọc đoạn tóm tắt diễn biễn cuộc Cách mạng Tân Hợi  (1911)
	Thời gian
	Nội dung

	
10/10/1911
	Trung Quốc Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi rồi nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung.

	
29/12/1911
	Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm tổng thống, đứng đầu chính phủ lâm thời.

	 6/3/1912
	Viên Thế Khải nhậm chức Đại tổng thống của Trung Hoa Dân quốc. Cách mạng chấm dứt


 a. Nguyên nhân sâu sa dẫn đến cách mạng là mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với đế quốc xâm lược và phong kiến đầu hàng ngày càng sâu sắc.
 b. Nguyên nhân trực tiếp do chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” (tháng 5/1911), thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc.
 c. Lật đổ chính quyền Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dânn quốc. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc.
 d. Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản triệt để vì đã thủ tiêu triệt để thế lực phong kiến.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau đây:
 “Tháng 10-1917 (theo lịch Nga), Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã lãnh đạo các Xô viết làm cách mạng tháng Mười. Ngay trong đêm cách mạng thành công (25-10), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ II họp, tuyên bố xóa bỏ bộ máy của Chính phủ lâm thời và thành lập chính phủ Xô viết, do Lê-nin đứng đầu. Tiếp đó, ngày 26-10, Đại hội Xô viết toàn Nga đã thông qua “sắc lệnh hòa bình” và “sắc lệnh ruộng đất” do Lê-nin soạn thảo”.
a. Lực lượng lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là Đảng Bônsêvích, đứng đầu là Vladimir Lenin.
b. Người cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là Nguyễn Ái Quốc       
c. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới thành công.
d. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới
TỰ LUẬN
Câu 1. Vì sao Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc và Duy tân Minh Trị được coi là cuộc cách mạng tư sản?
Câu 2. Có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đến  Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là để "khai hóa văn minh". Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
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BÀI 11. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU  THẾ KỈ XX)
Câu 1. Giai cấp công nhân ra đời là do hệ quả của
A. Cách mạng tư sản.		B. Các cuộc đấu tranh giai cấp.
C. Cách mạng công nghiệp.	D. Cách mạng vô sản.
*Câu 2. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là?
A. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân
B. Giai cấp nông dân và giai cấp tư sản
C. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản
D. Giai cấp tiểu tư sản và công nhân
Câu 3. Ai được coi là “Linh hồn của Quốc tế thứ  nhất”?
A. C. Mác            B. Ăng-ghen             C. Lê-nin             D. Xanh Xi-mông
Câu 4. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX, ai trở thành lãnh tụ của phong trào công nhân quốc tế?
A. C. Mác và Ăng-ghen                B. C. Mác và Lê-nin
C. Ăng –ghen và Hê-ghen             D. Hồ Chí Minh và Lê-nin	
Câu 5. Ai là người kế tục sự nghiệp của C.Mác – Ph.Ăng-ghen ?
A. V.I.Lê-nin	B. Ph.Ăng-ghen	C. C.Mác           D. Hồ Chí Minh
Câu 6. Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai là những tổ chức hoạt động góp phần quan trọng trong sự phát triển của giai cấp nào ?
A. nông dân	B. tư sản	C. tiểu tư sản        D. công nhân
Câu 7. Ngày quốc tế lao động được chính thức tính từ thời gian nào?
A.1/5/1886                   B. 1/5/1887                       C.  1/5/1888               D. 1/5/1889

BÀI 12. CTTG THỨ NHẤT VÀ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
**Câu 8. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. sự chạy đua vũ trang giữa các nước tư bản
B. do các phần tử khủng bố gây chiến
C. phong trào đấu tranh của các nước thuộc địa
D. mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa
Câu 9. Nguyên nhân châm ngòi cho sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. các nước đế quốc mâu thuẫn gay gắt với nhau về vấn đề thị trường và thuộc địa.
B. thái tử Áo- Hung bị ám sát ở Xéc-bi.
C. Anh-Đức tranh chấp nhau quyết liệt về quyền lợi ở Trung Quốc .
D. Đức tuyên chiến với Nga, sau đó là Pháp
Câu 10. Chiến tranh thế giới mang tính chất
A. một cuộc nội chiến.
B. một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa .
C. một cuộc chiến tranh cách mạng.
D. một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
*Câu 11. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra giữa các phe
A. Liên Minh và Phát xít.			B. Liên Minh và Hiệp Ước
C. Đồng Minh và Phát xít.		D. Hiệp Ước và Đồng minh.
Câu 12. Phe nào giành chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Liên Minh.		B. Đồng Minh.	C. Hiệp Ước.	C. Phát xít.
Câu 31. Người cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là
A. Nguyễn Ái Quốc       B. Trần Phú
C. Lê Hồng Phong       D. Nguyễn Văn Cừ
Câu 30. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
A. đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ
B. tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản
C. cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới
D. đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế
Câu 1. Sau Cách mạng Tháng Hai Nga năm 1917, tình hình chính trị ở Nga tồn tại đặc điểm nào?
A. Hai chính quyền song song tồn tại.
B. Chính quyền tư sản hoàn toàn ổn định.
C. Chính quyền phong kiến được khôi phục.
D. Giai cấp vô sản nắm toàn bộ chính quyền.
Câu 2. Lực lượng lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là tổ chức nào?

A. Đảng Bônsêvích.
B. Đảng Mensêvích.
C. Đảng Dân chủ lập hiến.
D. Đảng Xã hội cách mạng.
Câu 4. Người lãnh đạo trực tiếp Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là ai?
A. Vladimir Lenin.
B. Joseph Stalin.
C. Alexander Kerensky.
D. Leon Trotsky.
Câu 5. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là gì?
A. Lật đổ chế độ phong kiến Nga.
B. Đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền.
C. Chấm dứt chiến tranh thế giới thứ nhất.
D. Thành lập chế độ quân chủ lập hiến.


BÀI 13. SỰ PHÁT TRIỂN KHKT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII-XIX
*Câu 14. Trong lĩnh vực Vật lí, nhà bác học nào sau đây là người tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn?
A. I.Niu-tơn.		B. A. Anh-xtanh.	C. Lô-mô-nô-xốp.	D. Lu-i Pa-xtơ.
Câu 15. Ai là tác giả của thuyết tiến hóa thông qua con đường chọn lọc tự nhiên?
A. Ghi-y-ôm Rơn-gen.	B. Sác-lơ Đác-uyn.	C. Dmi-tri Men-đê-lê-ép.	D. Ma-ri Quy-ri.
Câu 16. Thành tựu kĩ thuật tiêu biểu nhất trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy đầu  thế kỉ XIX là gì?
A. Máy kéo chạy bằng sức ngựa.			B. Xe đạp chạy bằng bàn đạp.
C. Đầu máy xe lửa chạy hơi nước.			D. Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước.
Câu 17. Nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Nga thế kỉ XIX với tác phẩm nổi tiếng "Chiến tranh và hòa bình" là ai?
A. Vích-to Huy-gô.		B. Lép Tôn-xtôi.	C. Mác Tuên.		D. Sê-khốp.
Câu 18. Người được mệnh danh là "Thần đồng âm nhạc" với những bản giao hưởng bất hủ ở thế kỉ XVIII là ai?
A. Mô-da.	B. Bét-tô-ven.	C. Phren-đơ-rích Sô-panh.	D. Tchaikovsky.
Câu 19. Trong lịch sử hội họa thế kỉ XIX, danh họa nổi tiếng người Hà Lan với các tác phẩm theo trường phái Ấn tượng là ai?
A. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.		B. Vin-xăng Van Gốc.
C. Pa-blô Pi-cát-xô.			D. Răm-bran.
Câu 20. Tại sao thế kỉ XIX được gọi là "Thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước"?
A. Vì con người lần đầu tiên tìm ra quặng sắt.
B. Vì kĩ thuật luyện kim đã đạt tới mức hoàn hảo.
C. Vì máy móc làm bằng sắt chạy bằng hơi nước phổ biến.
D. Vì sắt trở thành vật liệu quý hiếm hơn vàng bạc.
Câu 21. Nội dung chủ đạo của các tác phẩm văn học hiện thực ở thế kỉ XIX là gì?
A. Ca ngợi cuộc sống xa hoa của giới quý tộc.
B. Viết về các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết.
C. Phản ánh chân thực đời sống và nỗi khổ của nhân dân.
D. Miêu tả thế giới tương lai với các thiết bị viễn tưởng.
***Câu 22. Học thuyết của Sác-lơ Đác-uyn đã giáng một đòn mạnh vào quan điểm nào sau đây?
A. Quan điểm cho rằng vạn vật không bao giờ thay đổi.
B. Quan điểm về sự tồn tại của các thiên thể ngoài không gian.
C. Quan điểm tôn giáo về việc Chúa sáng thế ra muôn loài.
D. Quan điểm cho rằng con người là trung tâm của vũ trụ.
Câu 23. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của M. Lô-mô-nô-xốp là gì?
A. Cho rằng năng lượng chỉ được tạo ra khi vật chuyển động và sẽ mất hoàn toàn khi vật dừng lại trong môi trường kín.
B. Khẳng định năng lượng không tự sinh ra, không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
C. Xác định năng lượng có thể tự sinh ra từ hư không nếu điều kiện nhiệt độ và áp suất đạt tới một giới hạn nhất định.
D. Nhấn mạnh năng lượng tồn tại độc lập với vật chất và không chịu sự chi phối của các quy luật tự nhiên.

BÀI 14. TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
Câu 24. Sự kiện mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc là
A. Anh phát động Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất (1840).
B. Nhà Thanh kí Hiệp ước Nam Kinh với Anh (1842).
C. Các nước đế quốc đàn áp Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn (1900).
D. Bùng nổ Chiến tranh Trung – Nhật lần thứ nhất (1894).
Câu 25. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là gì?
A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến.
B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân kiểu cũ.
C. Chủ nghĩa đế quốc tư bản tài chính.
D. Chủ nghĩa đế quốc độc quyền.

BÀI 15. ẤN ĐỘ VÀ ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
Câu 26. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống trị ở Ấn Độ?
A. Thực dân Anh.			B. Thực dân Pháp.
C. Thực dân Hà Lan.		D. Thực dân Bồ Đào Nha.
Câu 27. Một trong những chính sách chính trị nổi bật của thực dân Anh khi cai trị Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX là gì?
A. Thực hiện chính sách “chia để trị”.		B. Trao quyền tự trị cho các bang.
C. Thành lập chính quyền dân chủ.		D. Liên minh bình đẳng với người bản xứ.
Câu 28. Mâu thuẫn xã hội chủ yếu ở Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX là gì?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản.
C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
D. Mâu thuẫn giữa các tôn giáo trong xã hội.
Câu 29. Trong nửa sau thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây.
A. Bru nây           B. Xin ga po              C. Mã Lai                   D. Xiêm                     
Câu 30.  Vào cuối thế kỉ XIX, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trở thành thuộc địa của nước nào.
A. Mĩ                B. Tây Ban Nha                C. Anh                     D. Pháp                                
*Câu31. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào hoàn thành việc xâm chiếm In-đô-nê-xi-a.
A. Hà Lan.           B. Pháp.              C. Bồ Đào Nha.             D. Tây Ban Nha.
Câu 32. Cuối thế kỉ XIX, đế quốc nào đã gạt bỏ ảnh hưởng của Tây Ban Nha và biến Philippin thành thuộc địa?
A. Hà Lan.               B. Pháp.                        C. Mỹ.                        D. Tây Ban Nha.
Câu 33. Năm 1885, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở Miến Điện.
A. Hà Lan.               B. Pháp.                        C. Anh.                   D. Tây Ban Nha.
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI
Phần 2 :Trắc nghiệm đúng/sai: (2đ) HS điền Đ hoặc S vào ô trống đứng ở đầu câu 
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau đây:
Đến cuối thế kỉ XIX, các nước phương Tây đã cơ bản hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống trị của mình ở châu Á (trừ Nhật Bản và Xiêm). Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược, trở thành nước thuộc địa. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược, xâu xé, trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Ở khu vực Đông Nam Á, phần lớn các nước đều trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.                                                                 
 a. Đến cuối thế kỉ XVIII, hầu hết các nước châu Á đã trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
 b. Xiêm là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á giữ được độc lập tương đối. 
 c. Ấn Độ trở thành “miếng bánh béo bở” bị các nước đế quốc xâu xé.
 d. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hầu hết các nước châu Á bị các nước phương tây xâm lược là do chế độ phong kiến suy yếu.
Câu 2: Đọc đoạn tóm tắt diễn biễn cuộc Cách mạng Tân Hợi  (1911)
	Thời gian
	Nội dung

	
10/10/1911
	Trung Quốc Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi rồi nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung.

	
29/12/1911
	Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm tổng thống, đứng đầu chính phủ lâm thời.

	 6/3/1912
	Viên Thế Khải nhậm chức Đại tổng thống của Trung Hoa Dân quốc. Cách mạng chấm dứt


 a. Nguyên nhân sâu sa dẫn đến cách mạng là mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với đế quốc xâm lược và phong kiến đầu hàng ngày càng sâu sắc.
 b. Nguyên nhân trực tiếp do chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” (tháng 5/1911). thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc.
 c. Lật đổ chính quyền Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dânn quốc. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc.
 d. Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản triệt để vì đã thủ tiêu triệt để thế lực phong kiến.

[bookmark: _Hlk224258104]Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau đây:
 “Tháng 10-1917 (theo lịch Nga), Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã lãnh đạo các Xô viết làm cách mạng tháng Mười. Ngay trong đêm cách mạng thành công (25-10), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ II họp, tuyên bố xóa bỏ bộ máy của Chính phủ lâm thời và thành lập chính phủ Xô viết, do Lê-nin đứng đầu. Tiếp đó, ngày 26-10, Đại hội Xô viết toàn Nga đã thông qua “sắc lệnh hòa bình” và “sắc lệnh ruộng đất” do Lê-nin soạn thảo”.
a. Lực lượng lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là Đảng Bônsêvích, đứng đầu là Vladimir Lenin..
b. Người cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là Nguyễn Ái Quốc       
c. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới thành công.
d. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Điểm chung của chính sách thống trị thực dân ở Đông Nam Á là khai thác, vơ vét và bòn rút các quốc gia trong khu vực bằng chính sách thuế khóa đánh vào các tầng lớp nhân dân bản địa, cướp ruộng đất lập đồn điền, bóc lột sức người, khai thác tài nguyên; thông qua khai thác triệt để sản phẩm nông nghiệp, tiếp tục đầu tư để bóc lột lâu dài trong công nghiệp… Vì vậy, cao su, cà phê, chè, lúa gạo là những sản vật đặc trưng của Đông Nam Á được thực dân phương Tây chú ý khai thác từ sớm”
(Lương Ninh (Chủ biên), Đông Nam Á: Lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2018, tr.337)
a. Đoạn trích cung cấp thông tin về chính sách khai thác, bóc lột của thực dân phương Tây đối với khu vực Đông Nam Á.
b. Trong công nghiệp, thực dân phương Tây tìm cách vơ vét, bòn rút các nước Đông Nam Á thông qua việc cướp ruộng đất lập đồn điền.
c. Những sản vật được coi là thế mạnh của các nước Đông Nam Á được thực dân phương Tây chú ý đầu tư khai thác sớm để thu lợi nhuận cao.
d. Khai thác tài nguyên thiên nhiên không phải là điểm chung trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á.

TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk224258494]Câu 1. Vì sao Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc và Duy tân Minh Trị được coi là cuộc cách mạng tư sản?
Câu 2. Có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đến  Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là để "khai hóa văn minh". Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?


